
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢNG THÓNG KÊ KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC NĂM 2022
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN c ứ u  ĐÈ TÀI KHOA HỌC, BIÊN SOẠN, THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH

TT M Ã  S Ó T Ê N  Đ È  T À I C H Ủ  N H IỆ M X É P  LO ẠI

1 CS01 -2 0 2 2
Xây dựng đội ngũ giảng viên  trình độ cao ở 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

PGS, TS. Phạm  M inh Sơn X U Ấ T  SẮC

2 CS02 - 2022
Q uá trình hình thành và phát triển của Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền trước và sau khi 
thành lập năm  1962

PGS, TS. N guyễn Thị 
Trường G iang

X U Ấ T  SẮC

3 CS03 - 2022
Thiết chế hội đồng trường của các trường đại 
học công lập ở  V iệt N am  hiện nay

PG S,TS. M ai Đ ức N gọc K H Á

4 CS04 - 2022
Giải pháp đạt chuẩn đánh giá cán bộ tại Học 
viện  Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

PGS, TS. H à H uy Phượng K HÁ

5 CS05 - 2022
Q uản lý nguồn lực khoa học ở  Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền hiện  nay

TS. N guyễn Thúy H à X U Â T S Ắ C

6 CS06 - 2022 N ghiên  cứu và định hướng dư luận xã  hội PG S, TS. Lương K hắc H iếu X U Ấ T  SẮ C

7 CS07 - 2022

N âng cao chất lượng lãnh đạo của Đ ảng bộ 
H V B C TT trong trông tác bảo vệ nền tảng tư  
tưởng của đảng, đấu tranh  phản bác các luận 
điệu  sai trái, thù  địch hiện  nay

PG S,TS. M ai Đ ức N gọc X U Ắ T S Ắ C

8 CS08 - 2022
Sinh viên  với công tác bảo vệ nền tảng tư  
tưởng của Đ ảng, đấu tranh phản bác các luận 
điệu  sai trái, thù  địch trong tình hình m ới

TS. N guyễn Thúy H à X U Ấ T  SẮ C

9 CS09 - 2022
H ọc viện Báo chí và Tuyên truyền: 60 năm  
xây dựng và phát triển

PG S,TS. N guyễn Thị Trường 
Giang

X U Ấ T  SÁ C

10 CS10 -2 0 2 2
N hững  sự kiện lịch sử Đ ảng bộ Học viện Báo 
chí và  Tuyên truyền (2010 - 2021)

PGS, TS. Phạm  M inh Sơn X U Ấ T  SẲ C

11 CS11 -2022
N âng cao hiệu quả tự  chủ m ột phần tài chính 
của H ọc viện  Báo chí và  Tuyên truyền - Thực 
tiễn  và giải pháp

TS. Đỗ X uân Q uang K H Á

12 cs 12-2022 N en  tảng tư  tưởng của Đ ảng cộng sản V iệt 
N am

N hóm  chuyên gia 35 X U Ấ T  SẮC

13 CS13 -2 0 2 2
Triết học con người

PGS, TS. N guyễn M inh Hoàn X U Ấ T  SẮC



14 C S 1 4 -2 0 2 2
Triết học

PGS, TS. N guyễn M inh Hoàn

%

K H Á

15 CS15 -2 0 2 2
Đạo đức học

TS. N guyễn Thị N hư  Huế K H Á

16 C S 1 6 -2 0 2 2 Chủ nghĩa xã hội khoa học PGS, TS. Bùi Thị K im  Hậu X U Ấ T  SẮ C

17 C S 1 7 -2 0 2 2
Phương pháp giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa 
học

TS. K huất Thị Thanh V ân X U Ấ T  SẲC

18 CS18 -2 0 2 2 Các trào lưu xã hội chủ nghĩa ngoài M ác-xít TS. N guyễn V ân H ạnh X U Ấ T  SẲ C

19 C S 1 9 -2 0 2 2 Lý luận về g ia đình, giới và bình đẳng giới ThS. Bùi Lệ Quyên K HÁ

20 CS20 - 2022 Lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỷ XX TS. N guyễn Thị K huyên K HÁ

21 CS21 -2 0 2 2
Lịch sử các học thuyết kinh tế từ  thế kỷ XVI 
đến thế kỷ XIX

TS. Trần Thị N gọc M inh X U Ấ T  SẮ C

22 CS23 - 2022 Thương m ại điện tử TS. Phan M inh Đức X U Ấ T  SẮ C

23 CS24 - 2022 Lịch sử V iệt N am  (Chuyên đề) TS. Phạm  Thị K im  Oanh K H Á

24 CS25 - 2022
Đ ảng lãnh đạo xây dựng, phát triển văn hóa - 
xã hội thời kỳ đổi mới

TS. N guyễn Thị Hảo K H Á

25 CS26 - 2022
Cuộc vận động thành lập Đ ảng Cộng sản Việt 
N am  (1920 - 1930)

ThS. N guyễn Thành Long K H Á

26 CS27 - 2022
Tác phẩm  kinh điển của C .M ác -  Ph.Ă ngghen 
-  V .I.Lênin về Đ ảng Cộng sản

TS. V ũ Thị Duyên K H Á

27 CS28 - 2022
Đ ảng cầm  quyền và nâng cao năng lực cầm 
quyền của Đ ảng Cộng sản V iệt N am

PGS, TS Trương N gọc N am X U Ấ T  SẮ C

28 CS29 - 2022 Công tác vận động thanh niên của Đảng ThS. Phùng V ăn Hải KHÁ

29 CS30 - 2022
N ghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ 
chính trị nội bộ

TS. Lê V ăn Hội K HÁ

30 CS31 -2 0 2 2 Lịch sử xây dựng hệ thống chính trị V iệt N am TS. Phan Sỹ Thanh X U Á T S Ắ C

31 CS32 - 2022 Tô chức và nhân sự hành chính nhà nước TS. Trần Thị Bình K HÁ

32 CS33 - 2022 Giao tiếp trong thực thi công vụ TS N guyễn Thị N gọc Loan K HÁ

33 CS34 - 2022
Tiểu sử, nguồn gốc, quá trình hình thành và 
}hát triển tư  tưởng Hồ Chí M inh

PGS, TS. D oãn Thị Chín X U Ấ T  SẮ C



34 CS36 - 2022 N hân cách H ồ Chí M inh TS. N guyễn Thị M inh Thùy X U Ấ T  SẲ C

35 CS37 - 2022
Tư tưởng H ồ Chí M inh về độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội

TS. Lê Thị Thảo X U Ấ T  SẮ C

36 C S38 - 2022 Chính sách văn  hóa TS. D ương Thị Thục A nh K H Á

37 C S 3 9 -2 0 2 2 Q uản trị dự  án đầu tư  công TS. Trần Thị H oa Lê K H Á

38 C S40 - 2022 Chính sách m ôi trường ThS. Lưu V ăn Thắng X U Á T S Ấ C

39 CS41 -2 0 2 2 Lý luận cơ  bản  về nhà nước và pháp luật PG S,TS. N guyễn V ũ Tiến X U Ấ T  SẮ C

40 CS42 - 2022 Lý luận và pháp luật về quyền con người TS. V ũ Thị Thu Q uyên X U Â T S Ắ C

41 CS43 - 2022 Q uản lý xã hội về dân tộc và  tôn  giáo TS. Cao Thị D ung X U Ấ T  SẮ C

42 C S44 - 2022 X ử lý tình  huống trong quản lý nhà nước TS. Trần Thái H à K H Á

43 CS45 - 2022 Q uản lý công sở, công sản TS. Đ ỗ Thu H iền X U Â T S Ắ C

44 CS46 - 2022 Q uản lý xã hội về k inh  tế TS. Đ ồ Thu H iền X U Ấ T  SẲ C

45 CS47 - 2022
Lãnh đạo đấu tranh chống "diễn biến hòa 
bình" trên lĩnh vực tư  tưởng - văn  hóa

TS. Lương N gọc V ĩnh K H Á

46 CS48 - 2022
Truyền thông chính sách trong  cách m ạng kỹ 
thuật số

TS. Đ inh Thị T hanh Tâm K H Á

47 C S49 - 2022 Tổ chức và hoạt động của B an Tuyên giáo TS. Lê Đ ức H oàng X U Ấ T  SẮ C

48 C S50 - 2022 Q uản lý hoạt động lễ hội và sự kiện TS. Bùi Thị N hư  N gọc K H Á

49 CS51 -2 0 2 2
Xây dựng, phát triển  dự  án truyền thông chính 
sách

ThS. Lưu Thị Thu Phương K H Á

50 CS52 - 2022 Q uản lý di sản văn hóa ThS. Phạm  Q uế H ằng K N T

51 CS53 - 2022 V ăn hóa vùng và các vùng văn hóa V iệt N am TS. N guyễn Thị M ỹ Linh X U Ấ T  SẮ C

52 C S54 - 2022
Kỹ năng giao tiếp của sinh viên  H ọc viện Báo 
chí và Tuyên truyền

TS. N guyễn T hanh N ga X U Ấ T  SẮC

53 CS55 - 2022 Q uản trị k inh  doanh báo chí truyền thông PGS, TS. Đỗ Thị Thu H ằng X U Á T S Ẳ C



54 CS56 - 2022 Q uản trị W ebsite ThS. N guyễn Thúy Quỳnh K H Á

55 CS57 - 2022 Báo chí - truyền thông với các vấn đề toàn cầu ThS. Trần M inh Tuấn K H Á

56 CS58 - 2022 Ả nh chuyên đề TS. V ũ H uyền N ga K H Á

57 C S 5 9 - 2022 Báo chí về văn hóa và nghệ thuật PGS, TS. Trương Thị K iên X U Ấ T  SẮC

58 C S 6 0 - 2022
Tiếng A nh chuyên ngành Truyền thông đại 
chúng

ThS. Trần Q uang H uy K HÁ

59 CS61 -2 0 2 2 Tác phẩm  báo in ThS. N guyễn Thị H ằng Thu X U Á T S Ắ C

60 CS62 - 2022 Truyền hình trong xã hội đương đại TS. Đ inh Thị X uân H òa X U Ấ T  SẮC

61 CS63 - 2022
Các chương trình tương tác trên báo m ạng 
điện tử

ThS. Trần Thị Phương Lan KH Á

62 CS64 - 2022 Dựng phim  truyền hình ThS. Lương Đ ông Sơn KH Á

63 CS65 - 2022 Kỹ thuật quay phim ThS. Lê N gọc Tùng K H Á

64 CS66 - 2022 Phát thanh chuyên biệt ThS. N guyễn Thị Thu X U Á T S Ắ C

65 CS67 - 2022 Phim  tài liệu truyền hình ThS. Đ inh N gọc Sơn X U Ấ T  SẮ C

66 CS68 - 2022
Bản quyền phát thanh, truyền hình và báo 
m ạng điện tử

PGS, TS. Phạm  Thị Thanh 
Tịnh

K H Á

67 CS69 - 2022 Báo chí về môi trường và biến đổi khí hậu TS. Đ inh Thị X uân H òa X U Ấ T  SẮC

68 CS70 - 2022 Tổ chức sản xuất sản phẩm  báo m ạng điện từ TS. N gô Bích N gọc K H Á

69 CS71 - 2022 C ông tác xã hội với nhóm TS. D ương Thị Thu H ương X U Ấ T  SẮ C

70 CS72 - 2022 Công tác xã hội với trẻ em thiệt thòi PGS, TS. Phạm H ương Trà KHÁ

71 CS73 - 2022 Kỳ năng phát triển cộng đồng TS. N guyễn Thị Thúy Mai K H Á

72 CS74 - 2022 X ã hội học kinh tế ThS. Phạm  Thi V ân K N T

73 CS75 - 2022 ' j ỹ  thuyết phát triển TS. Phạm  Võ Q uỳnh H ạnh K HÁ



♦

74 CS76 - 2022 X ã hội học chính trị
PGS, TS. N guyễn Thị Tố 
Quyên

K H Á

75 CS77 - 2022 C hính luận báo chí đối ngoại PG S.TS. N guyễn N gọc O anh X U Ả T S Ắ C

76 CS78 - 2022 Q uan hệ quốc tế TS. Lưu Thúy H ồng K H Á

77 C S79 - 2022 Kỹ thuật nghiệp vụ  báo chí đối ngoại
TS. N guyễn Thị Thương 
H uyền

K H Á

78 C S80 - 2022 Kỳ năng giao tiếp liên văn hoá ThS. Đỗ Thị H ùng Thuý X U Ấ T  SẲC

79 CS81 -2 0 2 2 Đ ịa chính trị thế giới ThS. N gô Thị Thúy H iền X U Ấ T  SẮ C

80 CS82 - 2022 Các loại h ình  truyền thông quốc tế TS. Bùi Thị V ân X U Ấ T  SẲC

81 CS84 - 2022 B iên tập ngôn ngữ  văn bản TS. Đ ặng M ỹ H ạnh X U Â T S Ẳ C

82 CS85 - 2022 Q uản lý nhà nước về xuất bản TS. V ũ  Thùy D ương K H Á

83 CS86 - 2022 B iên tập  sách văn  học TS. T rần Thị H ồng H oa X U Ấ T  SẮ C

84 CS87 - 2022 Q uản trị k inh  doanh xuất bản ThS. Trần Thu Q uỳnh K H Á

85 CS88 - 2022 Gây quỹ TS. N guyễn Thị M inh H iền X U Ấ T  SẮ C

86 CS89 - 2022 Q uan hệ báo chí TS. V ũ Thị K im  H oa K H Á

87 CS90 - 2022
Thiết kế và trình  bày các sản phẩm  truyền 
thông

ThS. Đ ỗ Thị H ải Đ ăng X U Â T S Ắ C

88 CS91 - 2022 Trách nhiệm  xã hội của doanh nghiệp ThS. Lê Thị Thùy Linh K H Á

89 CS92 - 2022 Lý thuyết truyền thông và Q uan hệ công chúng ThS. Tào Thanh H uyền X U Â T S Ẳ C

90 CS93 - 2022 Truyền thông quảng bá ngôi sao ThS. N guyễn H oàng O anh X U Ấ T  SẮ C

91 CS94 - 2022 N hập m ôn M arketing ThS. N guyễn Thùy Linh X U Ấ T  SẲ C

92 CS95 - 2022 Bài tập tin  học ứng dụng T S.T rần Thị Thu H iền X U Â T S Ắ C

93 CS96 - 2022 V õ V ovinam ThS. H à Sỹ N guyên X U Ấ T  SẮC



9 4 CS97 - 2022
G iáo dục Quốc phòng -  An ninh (Học phần

III)
ThS. Phạm  V ăn Bôn

%

X Ư Ắ T S Ắ C

9 5 CS98 - 2022 Toán kinh tế TS. Lê V ăn H iếu K H Á

9 6 CS99 - 2022
X ừ lý dữ liệu định tính trong K hoa học X ã hội 
và N hân văn

ThS. Lê Thành Khôi KHÁ

9 7 CS100 - 2022 G iao tiếp sư phạm TS. Lý Thị M inh H ằng X U Ấ T  SẮC

9 8 CS101 -2 0 2 2 Công nghệ với dịch thuật TS. Trần Thị V ân Thùy KHÁ

9 9 CS102 - 2022 Tiếng A nh học phần 3 ThS. Trương Thủy Chung KH Á

10 0 cs  103 - 2 0 2 2 Tiếng A nh N gân hàng ThS. Phạm  Thị H à KH Á

10 1 CS104 - 2022 G iáo trình tiếng Trung học phần 2 ThS. N guyễn H ồng Thủy X U Ấ T  SẮC

10 2 CS105 - 2022
Đào tạo giảng viên Lý luận chính trị các 
trường đại học, cao đẳng hiện nay.

PG S,TS. Trần Thanh Giang X U Ấ T  SẲ C

103 CS106 - 2022
Đối m ới phương thức giáo dục chính trị tư  
tưởng cho sinh viên Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền trước yêu cầu mới

ThS. Phan H oàng Quỳnh KH Á

104 CS107 - 2022
N hu cầu bồi dưỡng truyền thông chính sách 
của đội ngũ phóng viên hiện nay

TS. V ũ Thanh Vân K HÁ

105 cs 108 -2022 H oàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại 
H ọc viện Báo chí và Tuyên truyền

ThS. Trần X uân Ban KHÁ

106 CS109 - 2022

C ông tác kê khai và xác m inh tài sản, thu 
nhập cá nhân của cán bộ, viên chức thuộc đối 
tượng phải kê khai tại Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền

TS. N guyễn Thị Hải Yến K HÁ

107 C S 1 10 - 2022
Q uản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ  ở V ăn phòng 
Đ ảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay

ThS. Phạm  N gọc Thúy H ằng K H Á

108 CS111 -2 0 2 2
ứ n g  dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
tài sản tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay

TS. N guyễn Thị Hồng M ến X U Á T S Ắ C



109 C S 112 - 2022

C hất lượng quản lý, phục vụ sinh viên nội trú 
tại Học v iện  Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

ThS. Lê K hánh Lộc X U Ấ T  SẮC

110 C S113 -2 0 2 2
Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chế 
độ, chính sách cho sinh viên H ọc viện Báo chí 
và Tuyên truyền hiện nay

ThS. Lê Trung Thu K H Á

111 C S 1 14 - 2022

Q uản lý và sừ dụng ngân hàng đề thi đáp ứng 
yêu cầu của kiểm  định chất lượng chương 
trình đào tạo ở H ọc viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay

PG S.TS. N guyễn Thị N gọc 
H oa

K H Á

112 CS115 -2 0 2 2
Giải pháp vận hành Tạp chí Lý luận chính trị 
và Truyền thông điện tử

ThS. Tạ Đ ức Tuấn X U Á T S Ắ C

113 C S 1 16 - 2022
C hất lượng thông tin khoa học đáp ứng yêu 
cầu công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 
tại H ọc viện  Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

ThS. Trương Thị M ỹ Linh K H Á

TRƯỞNG BAN


